	[bookmark: _Hlk129377678]PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

	 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 6




	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 
Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	3
	
	1
	
	
	
	
	1
	1,5=15%

	
	
	Các phép tính phân số
	1
	
	
	2
	
	1
	
	
	1,75=17,5%

	
	
	Toán ứng dụng thực tế: hai bài toán về ps
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1,5 = 15%

	2

	Chủ đề 
Số thập phân
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	1,25=12,5%

	
	
	Tỉ số và tỉ số phần trăm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	1 =10%

	3

	Những hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng, tia
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	0,5=5%

	
	
	Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	
	2,5=25%

	Tổng
	8
	
	7
	
	6
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	20%
	30%
	45%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100


	




	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
[bookmark: _GoBack]NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 6



	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết 
- Nhận biết phân số, hỗn số, phân số bằng nhau, 
- Phân số nghịch đảo, 
Thông hiểu
- So sánh phân số
Vận dụng cao 
- Phân số tối giản
	3 TN
	1TN
	
	1TL

	
	
	Các phép tính phân số
	Vận dụng
- Vận dụng được qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số.
	1TN
	2TL
	1 TL
	

	
	
	Toán ứng dụng thực tế: hai bài toán về ps
	Vận dụng
Vận dụng các phép tính về phân số và  để giải quyết các bài toán thực tế
	
	
	1 TL
	

	2
	Chủ đề Số thập phân
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân
	Nhận biết
- Viết được phân số thành số thập phân,
Vận dụng
- Vận dụng được qui tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
	1TN
	
	2TL
	

	
	
	Tỉ số và tỉ số phần trăm
	Nhận biết
- Nhận biết được ct tính tỉ số phần trăm của a và b
Thông hiểu 
- tìm được giá trị phần trăm của một số cho trước
	1TN
	1TN
	1TL

	

	

3
	Chủ đề Những hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết 
Nhận biết điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng 
Thông hiểu
Viết được kí hiệu điểm thuộc, hoặc không thuộc đường thẳng
	1TN
	1TN
	
	

	
	
	Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết 
Nhận biết được điểm nằm giữa
Thông hiểu
Tính độ dài đoạn thẳng thông 
Vận dụng 
- Độ dài đoạn thẳng
	1TN
	1TN
1TL
	1TL
	

	Tổng
	
	8
	7
	6
	1

	Tỉ lệ %
	
	20%
	30%
	45%
	5%

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%





























	            PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


 (Đề gồm: 02 trang)
	          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 6
            Thời gian làm bài: 90 phút


Mã Đề: 001
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

[bookmark: _Hlk93435975]Câu 1. Phân số  bằng với phân số nào sau đây?




A.  	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Sắp xếp các số  theo thứ tự tăng dần




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 3. Kết quả của phép tính  là:




A.  	B. 	C. 	D. 


Câu 4. Lớp 6A có 44 học sinh, số học sinh là bạn nữ. Số bạn nam của lớp 6A là:
A. 28	B. 22	C.16	D. 26

Câu 5. Kết quả phép tính  là:




A.	B.	C.	D.


Câu 6. Tìm số nguyên  biết .


A.    	B. 20	C. 9	D. 
[image: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/1(620).PNG]Câu 7.  Cho hình vẽ sau: Chọn phát biểu sai:
A. Điểm Q không thuộc các đường thẳng b, c, và a
B. Điểm N nằm trên các đường thẳng b và c
C. Điểm P không nằm trên các đường thẳng c và a
D. Điểm M nằm trên các đường thẳng a và b
Câu 8. Làm tròn số a = 8729,564 đến hàng trăm ta được số nào sau đây?
A. 87		B. 8700		C. 8800			D. 8729,56

Câu 9. Viết phân số  dưới dạng số thập phân ta được kết quả là:




A.                 	          B.                                   C.                              D. 

Câu 10. Cho hai tia đối nhau AM và AN, I là một điểm thuộc tia AM. Trong ba điểm I, A, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
A. Điểm I			B. Điểm N			C. Điểm A		D. Điểm M
Câu 11. Chọn câu đúng 
A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng 
B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng
C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng 
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 12. Trong hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?
[image: ]
A. 3 .		B. 4				C. 5.			D. 6.
PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)


a) 			b) 

c)                                
Bài 2. (1,5 điểm): Tìm x



a)  		b) 		c) 
Bài 3. (1,5 điểm)


[bookmark: _Hlk160690072]     Lớp 6A2 có 45 học sinh xếp loại kết quả học tập trong học kỳ I  bao gồm ba loại: Tốt, khá và đạt. Số học sinh xếp loại tốt chiếm  số học sinh cả lớp, số học sinh xếp loại khá  bằng  số học sinh xếp loại tốt. 
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp?
b) Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh xếp loại khá và học sinh cả lớp. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Bài 4. (2 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm


a) Trong ba điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Tính độ dài đoạn thẳng  
b) Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm K sao cho OK = 3cm. Tính so sánh độ dài KA, KB. 

Bài 5 (0.5 điểm): Chứng minh rằng 
--- Hết ---


	             PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


 (Đề gồm: 02 trang)
	          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 6
            Thời gian làm bài: 90 phút


Mã Đề: 002
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?



A. 	B. [image: ]	C. 	D. 	

Câu 2. Tìm số nguyên x biết . 



A. 	B. 	C. 6	D. 
Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?




 A.             	B.                 	C.             	D.    
Câu 4. Thời gian 15 phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Kết quả phép tính  bằng




A. 	B. 	C.  	D. 

Câu 6. An có 44 viên bi, An cho Bình số bi của mình. Tính số bi còn lại của An?
A. 28	B. 22	C.16	D. 26
Câu 7. Làm tròn số a = 131,2576 hàng chục ta được số nào sau đây?
A. 13	B. 131,26	C. 130	D. 140
Câu 8. Số đối của số thập phân -3,7 là:
A. - 3,7		         B. 3,7	        		         C. – 7,3		          D.  37 
Câu 9. Cho hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
[image: ]

A. Ba điểm A, F, E thẳng hàng.	           		C. Ba điểm A, E, C thằng hàng.
B. Ba điểm A, B, C thẳng hàng.                    	D. Ba điểm E, B, C thẳng hàng.
Câu 10. Cho hai tia đối nhau AM và AN, I là một điểm thuộc tia AN. Trong ba điểm I, A, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
A. Điểm I			B. Điểm N			C. Điểm A		D. Điểm M

[bookmark: _Hlk129009184]Câu 11. Hình nào sau đây vẽ đoạn thẳng ?
 [image: ]
A. Hình 2                          B. Hình 3                             C. Hình 4                  D. Hình 1
Câu 12. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước?
A. 1.                                 B. 2.                               C. 3.                          D. Vô số đường thẳng
PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) 


a)              		b)                 

c) 
Bài 2. (2 điểm): Tìm x



a) 		b) 		c) 
Bài 3. (1,5 điểm)


Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” ba lớp 6A1, 6A2 và 6A3 trồng được 45 cây xanh. Số cây xanh của lớp 6A1 bằng số cây xanh của ba lớp. Số cây xanh của lớp 6A2 bằng số cây xanh của lớp 6A1.
a) Tính số cây xanh của mỗi lớp trồng được?
b) Tính tỉ số phần trăm giữa số cây xanh của lớp 6A3 và tổng số cây xanh của 3 lớp. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Bài 4. (2 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 7cm


a) Trong ba điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Tính độ dài đoạn thẳng  
b) Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm I sao cho OI = 2 cm. So sánh độ dài IM và IN. 
Bài 5 (0.5 điểm):

Chứng minh rằng 
--- Hết ---

	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG


     
	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 6            


	
Bài
	ĐỀ SỐ 001
	ĐỀ SỐ 002
	Điểm

	Trắc nghiệm
	1. C          2. D         3. C         4. C    
5. A          6. B         7. C         8. B   
9. D        10. C       11. C       12. D
	1. B          2. A         3. D         4. C    
5. D          6. A         7. C         8. B   
9. C        10. C       11. B        12. A
	Mỗi câu 0,25đ

	Tự luận
	1
(1,5đ)
	a)

 


	a)

 
	
0,25
0,25

	
	
	b)

 
	b) 


	0,25
0,25

	
	
	 c) 


	c) 


	
0,25
0,25

	
	

2
(1,5đ)
	a)  

 
	a) 


	
0,25
0,25

	
	
	b) 


	b) 


	
0,25

0,25

	
	
	c) 


	c) 


	
0,25
0,25


	
	
3
(1,5đ)
	a) Số HS xếp loại Tốt là: 


Số HS xếp loại Khá là:


Số HS xếp loại Đạt là:
45 – 10 – 25 = 10 (HS)
b) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh xếp loại khá và học sinh cả lớp là: 


	a) Số cây xanh của lớp 6A1 là


Số cây xanh của lớp 6A2 là:


Số cây xanh của lớp 6A3 là:
45 – 15 – 18 = 12 (cây)

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây xanh của lớp 6A3 và tổng số cây xanh của 3 lớp là: 
	



1



0,5


	
	

4
(2,0đ)
	Vẽ đúng hình
a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

.
	Vẽ đúng hình
a) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N


	0,25
0,25
0,25

	
	
	b) 

Vì điểm O nằm giữa hai điểm K và A nên:                  .

Vì điểm A nằm giữa hai điểm K và B nên:              
Vì 8 cm < 11 cm nên AK < KB
	b) 

Vì điểm O nằm giữa hai điểm I và M nên:                  .

Vì điểm M nằm giữa hai điểm I và N nên:              
Vì 5 cm < 9 cm nên IM < IN
	
0,5

0,5

0,25

	
	


5
(0,5đ)
	
+ Biến đổi      






                     


 Vì  nên   
	
+ Biến đổi      






                     


 Vì  nên   
	



0,25

0,25


Chú ý: Tất cả các câu trong bài thi nếu HS có cách làm khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.
Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Duyên
	GV soát đề



	Phù Đổng, ngày … tháng 3 năm 2024
BGH Duyệt          


Nguyễn Ngọc Thanh
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